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Tóm tắt 

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) giữ vai trò then chốt trong tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo 

và phát triển bền vững. Bài viết này nhằm phân tích thực trạng và xu hướng nghiên cứu toàn cầu về đổi 

mới và phát triển bền vững trong SMEs, qua đó làm rõ vị thế và khoảng trống nghiên cứu. Nhóm tác giả 

sử dụng phương pháp phân tích trắc lượng thư mục, áp dụng phần mềm VOSviewer để trực quan hóa 

mạng lưới. Dữ liệu được thu thập từ 590 bài báo khoa học trên cơ sở dữ liệu Scopus giai đoạn 2015 đến 

tháng 3 năm 2025. Kết quả cho thấy số lượng công bố tăng mạnh, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn 

đối với lĩnh vực này. Trung Quốc là quốc gia dẫn đầu về số lượng nghiên cứu (61 bài), trong khi Việt 

Nam có những đóng góp nhất định (11 bài) nhưng còn khoảng cách so với các nước khác. Xu hướng 

nghiên cứu chuyển dịch từ khả năng ứng phó khủng hoảng sang tập trung vào đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số như động lực của phát triển bền vững. Bài viết cung cấp cái nhìn toàn diện về bức tranh học thuật 

toàn cầu, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của đổi mới và chuyển đổi số trong việc nâng cao 

năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của SMEs.  

Từ khóa: doanh nghiệp nhỏ và vừa, đổi mới, phát triển bền vững, phân tích trắc lượng thư mục, Scopus 
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SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES DURING THE PERIOD 2015-2025 

Abstract 

Small and medium-sized enterprises (SMEs) play a pivotal role in economic growth, innovation, and 

sustainable development. This paper aims to analyze the global research landscape and trends on 

innovation and sustainability in SMEs, thereby clarifying the current status and research gaps. Employing 

a bibliometric approach, the authors utilized VOSviewer software to map and visualize the research 

network. The dataset comprises 590 peer-reviewed articles indexed in the Scopus database over the period 

from 2015 to March 2025. The findings reveal a substantial growth in publication output, indicative of 

the increasing scholarly attention to this domain. China emerges as the leading contributor (61 articles), 

whereas Vietnam demonstrates modest engagement (11 articles), highlighting a relative research gap. 

The evolution of research emphasis has shifted from crisis management capabilities toward innovation 

and digital transformation as pivotal drivers of sustainable development. This study provides a 

comprehensive overview of the global academic landscape, highlighting the increasingly important role 

of innovation and digital transformation in enhancing the competitiveness and sustainability of SMEs.  
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1. Giới thiệu 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh 

ngày càng gay gắt, đổi mới sáng tạo gắn với phát 

triển bền vững đã trở thành vấn đề trọng tâm đối 

với SMEs. Phát triển bền vững ngày càng được 

xem là động lực then chốt thúc đẩy đổi mới 

(Sumrin và cộng sự, 2021; Nidumolu và cộng sự, 

2013). Tuy nhiên, việc tích hợp yếu tố bền vững 

vào quá trình đổi mới vẫn còn nhiều thách thức, 

do đặc tính vốn phức tạp của đổi mới và sự gia 

tăng mức độ phức tạp khi lồng ghép thêm các mục 

tiêu bền vững. Dù các doanh nghiệp lớn đã nhận 

thức rõ tầm quan trọng của đổi mới bền vững, 

phần lớn SMEs vẫn gặp hạn chế trong triển khai 

do nguồn lực khan hiếm và áp lực pháp lý, thị 

trường ít nghiêm ngặt hơn (Cataldo và cộng sự, 

2021; Kundurpi và cộng sự, 2021). 

Trong bối cảnh đó, đổi mới hướng tới phát 

triển bền vững được xem là giải pháp thiết yếu, 

giúp SMEs không chỉ tạo ra sản phẩm và dịch vụ 

mới với chi phí tối ưu, đáp ứng nhu cầu khách 

hàng mà còn củng cố lợi thế cạnh tranh và nâng 

cao hiệu quả hoạt động (Bagheri và cộng sự, 2022; 

Ferreira và cộng sự, 2020).  

Phân tích trắc lượng thư mục giữ vai trò đặc 

biệt quan trọng bởi phương pháp này cho phép 

theo dõi tiến trình nghiên cứu của các chủ đề cụ 

thể trong nhiều lĩnh vực tri thức dựa trên các chỉ 

số thống kê khách quan (Ratten và cộng sự, 2020). 

Đồng thời, phương pháp này giúp nhận diện giá 

trị học thuật, mức độ mới nổi của các chủ đề 

nghiên cứu (Merediz-Solà và Bariviera, 2019), 

cũng như làm rõ mạng lưới hợp tác giữa các quốc 

gia, tổ chức và học giả (Yu và cộng sự, 2018). Hơn 

nữa, phân tích trắc lượng thư mục còn cung cấp 
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cơ sở để đánh giá tác động và tầm ảnh hưởng của 

các hoạt động khoa học đối với cộng đồng nghiên 

cứu (Durán-Sánchez và cộng sự, 2020). 

Bài viết này hướng tới việc khám phá xu 

hướng nghiên cứu toàn cầu về đổi mới và phát 

triển bền vững trong SMEs thông qua việc phân 

tích các công trình khoa học được ghi nhận trong 

cơ sở dữ liệu Scopus. Trên nền tảng dữ liệu có hệ 

thống và đáng tin cậy này, nghiên cứu nhằm xác 

định các chủ đề đang nổi lên, làm rõ xu hướng 

phát triển, và đóng góp vào việc cập nhật, mở rộng 

tri thức học thuật trong lĩnh vực. Cụ thể, nghiên 

cứu tập trung trả lời các câu hỏi sau: 

1. Giai đoạn nào chứng kiến sự gia tăng 

đáng kể về sự quan tâm học thuật đối với nghiên 

cứu về đổi mới và phát triển bền vững trong 

SMEs? 

2. Những quốc gia nào có đóng góp nổi bật 

nhất vào tiến trình nghiên cứu trong giai đoạn 

được khảo sát? 

3. Những chủ đề và hướng nghiên cứu nào 

đang nổi lên trong lĩnh vực này? 

Nghiên cứu này làm rõ xu hướng, chủ đề 

nổi bật và khoảng trống tri thức về đổi mới và phát 

triển bền vững trong SMEs, đồng thời đề xuất 

hướng nghiên cứu tương lai. Thông qua phân tích 

trắc lượng thư mục, bài viết hệ thống hóa tri thức 

toàn cầu và bổ sung bằng chứng định lượng cho 

các tổng quan lý thuyết trước đây. Kết quả nghiên 

cứu cung cấp cơ sở tham chiếu quan trọng cho nhà 

hoạch định chính sách, doanh nghiệp và học giả 

trong việc định hướng chiến lược đổi mới gắn với 

phát triển bền vững. Trong bối cảnh chuyển dịch 

từ ứng phó khủng hoảng sang định hướng đổi mới, 

các nghiên cứu tương lai nên tập trung vào vai trò 

của chuyển đổi số, đổi mới xanh, kinh tế tuần hoàn 

và khởi nghiệp trong thúc đẩy năng lực cạnh tranh 

và khả năng chống chịu dài hạn của SMEs. 

2. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

SMEs là khái niệm dùng để chỉ những 

doanh nghiệp có quy mô vừa, nhỏ hoặc siêu nhỏ, 

được xác định dựa trên các tiêu chí như số lượng 

lao động, doanh thu hoặc tổng tài sản. Tuy các tiêu 

chí này có thể khác nhau giữa các quốc gia, nhưng 

nhìn chung, SMEs là bộ phận chiếm tỷ lệ lớn trong 

nền kinh tế và đóng vai trò quan trọng trong việc 

tạo ra việc làm, thúc đẩy đổi mới và phát triển kinh 

tế địa phương. 

Theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của 

Chính Phủ Việt Nam (2018), SMEs được định 

nghĩa là các doanh nghiệp được phân loại theo tiêu 

chí, lao động, doanh thu và vốn như sau: 
Bảng 1: Phân loại SMEs theo lao động và doanh thu 

 DN siêu nhỏ DN nhỏ DN vừa 

 Số LĐ 

(người) 

Doanh thu 

(tỷ đồng) 

Số LĐ  

(người) 

Doanh thu 

(tỷ đồng) 

Số LĐ 

(người) 

Doanh thu 

(tỷ đồng) 

+ Nông, lâm nghiệp và thủy 

sản; Công nghiệp và xây dựng 

 

≤ 10 

 

≤ 03 

 

≤ 100 

 

≤ 50 

 

≤ 200 

 

≤ 200 

+ Thương mại và dịch vụ ≤ 10 ≤ 10 ≤ 50 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 300 

Nguồn: Chính Phủ Việt Nam, 2018 

Bảng 2: Phân loại SMEs theo lao động và vốn 

 DN siêu nhỏ DN nhỏ DN vừa 

 Số LĐ 

(người) 

Vốn 

(tỷ đồng) 

Số LĐ  

(người) 

Vốn 

(tỷ đồng) 

Số LĐ 

(người) 

Vốn 

(tỷ đồng) 

+ Nông, lâm nghiệp và thủy 

sản; Công nghiệp và xây dựng 

 

≤ 10 

 

≤ 3 

 

≤ 100 

 

≤ 20 

 

≤ 200 

 

≤ 100 

+ Thương mại và dịch vụ ≤ 10 ≤ 3 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 100 ≤ 100 

Nguồn: Chính Phủ Việt Nam, 2018 

Thuật ngữ “đổi mới” (innovation) bắt 

nguồn từ tiếng Latinh innovation, nghĩa là “làm 

mới” hay “tạo ra cái mới”. Trong nghiên cứu 

quản lý, đổi mới thường được phân thành hai loại 

chính: đổi mới sản phẩm và đổi mới quy trình 

(Crossan và Apaydin, 2010). Đổi mới sản phẩm 

gắn với việc giới thiệu sản phẩm mới hoặc cải 

tiến đáng kể về đặc tính, công nghệ, nguyên liệu 

(OECD và Eurostat, 2005). Đây là yếu tố giúp 

doanh nghiệp tạo giá trị mới và nâng cao năng 

lực cạnh tranh. Ngoài ra, đổi mới quy trình tập 

trung vào việc áp dụng hoặc cải tiến kỹ thuật sản 

xuất, quy trình vận hành và công nghệ nhằm 

nâng cao hiệu suất, giảm chi phí và đảm bảo chất 

lượng. Bên cạnh đó, các hình thức khác như đổi 

mới tổ chức và đổi mới marketing cũng có ý 

nghĩa trong việc gia tăng tính bền vững của 

doanh nghiệp (Usman và cộng sự, 2021; Aka, 

2019). Trong bối cảnh đổi mới bền vững, các 

hoạt động đổi mới không chỉ hướng đến hiệu quả 

kinh tế mà còn giảm thiểu tác động môi trường 

và tạo ra giá trị xã hội. 

Phát triển bền vững (sustainability) được 

hiểu là việc xây dựng và triển khai các chiến lược 

kinh doanh nhằm cân bằng giữa tăng trưởng kinh 

tế, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, 

hướng đến sự phát triển lâu dài và ổn định. Theo 

Nimfa và cộng sự (2020), phát triển bền vững 
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trong SMEs không chỉ giúp tối ưu hóa việc sử 

dụng nguồn lực và giảm thiểu tác động tiêu cực 

đến môi trường, mà còn tạo ra giá trị cho cộng 

đồng và tăng cường lợi thế cạnh tranh. Trong bối 

cảnh phát triển bền vững ngày càng trở thành mối 

quan tâm trọng yếu của các nhà hoạch định chính 

sách, giới nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp, 

SMEs được kỳ vọng trở thành lực lượng thúc đẩy 

quan trọng. Tuy nhiên, trước những thách thức 

toàn cầu như chi phí năng lượng tăng cao, yêu cầu 

về an toàn sản phẩm, dịch vụ và mục tiêu giảm 

phát thải carbon, SMEs vẫn gặp nhiều rào cản về 

nguồn lực, chi phí và năng lực công nghệ, khiến 

việc triển khai các chiến lược bền vững chưa đạt 

hiệu quả như kỳ vọng. 

Đáng chú ý, SMEs hiện đóng vai trò nền 

tảng trong tăng trưởng, đổi mới và phát triển xã 

hội (Valencia-Arias và cộng sự, 2024; Yao và 

cộng sự, 2019). Song, các doanh nghiệp này 

thường gặp trở ngại trong việc tiếp cận và khai 

thác hiệu quả nguồn lực công nghệ thông tin và 

truyền thông, đồng thời, đối diện với hạn chế kỹ 

thuật và thiếu hụt đầu tư cho giải pháp công nghệ 

phù hợp (Inayatulloh, 2020; Raj và cộng sự, 

2019). Mặc dù vậy, SMEs vẫn được coi là động 

lực chủ đạo thúc đẩy đổi mới, tăng trưởng kinh tế 

và chuyển dịch xã hội, góp phần nâng cao thu 

nhập, phúc lợi và ổn định xã hội ở cả các quốc gia 

phát triển và đang phát triển (Kareem và cộng sự, 

2021; Sulistyo và Ayuni, 2020; Kumar, 2017; 

Page và Söderbom, 2015). 

Trong những năm gần đây, một số công 

trình đã đề cập đến mối quan hệ giữa đổi mới và 

phát triển bền vững của SMEs, chẳng hạn như 

nghiên cứu về đổi mới hướng tới bền vững 

(Klewitz và Hansen, 2014), vai trò của văn hóa tổ 

chức và chuyển đổi số đối với tính bền vững 

(Isensee và cộng sự, 2020), hay các rào cản trong 

thực hành bền vững (Álvarez và cộng sự, 2018). 

Mặc dù đã có những nghiên cứu liên quan, song 

phần lớn còn rời rạc và thiếu tính hệ thống, do đó 

đặt ra nhu cầu cấp thiết phải làm rõ động lực, xu 

hướng và khoảng trống nghiên cứu. Trong bối 

cảnh đó, nghiên cứu này sử dụng phân tích trắc 

lượng thư mục như một cách tiếp cận toàn diện 

nhằm hệ thống hóa, trực quan hóa và làm rõ tiến 

trình phát triển của chủ đề “đổi mới và phát triển 

bền vững trong SMEs” trên phạm vi toàn cầu, qua 

đó cung cấp nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo 

và định hướng chính sách thực tiễn. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Phương pháp phân tích trắc lượng thư mục 

Phân tích trắc lượng thư mục (Bibliometric 

analysis) là cách tiếp cận dựa trên các kỹ thuật 

thống kê nhằm đánh giá và khai thác thông tin 

trong các công trình khoa học, tập trung vào các 

yếu tố như tác giả, từ khóa và tài liệu tham khảo. 

Cách tiếp cận này cho phép làm rõ xu hướng 

nghiên cứu, sự phát triển của lĩnh vực cũng như 

bối cảnh học thuật liên quan (Zupic và Čater, 

2015; Nicolaisen, 2010). 

Trong nghiên cứu này, phương pháp phân 

tích đồng xuất hiện từ khóa (co-word analysis 

hoặc co-occurrence analysis) được áp dụng để xác 

định mức độ gắn kết giữa các từ khóa trong các 

bài báo khoa học. Dữ liệu thu thập được xử lý và 

trực quan hóa bằng phần mềm VOSviewer, qua 

đó xây dựng bản đồ khoa học thể hiện mối quan 

hệ giữa các khái niệm và chủ đề. Cách tiếp cận 

này vừa giúp phát hiện các xu hướng mới, vừa 

phản ánh tiến trình phát triển của lĩnh vực nghiên 

cứu theo thời gian. 

3.2. Quy trình phân tích 

Quy trình phân tích gồm 4 giai đoạn: 

1. Xác định tiêu chí tìm kiếm: Nghiên cứu 

tập trung vào chủ đề đổi mới sáng tạo và phát triển 

bền vững trong SMEs, từ khóa tìm kiếm được 

thiết lập TITLE-ABS-KEY (“small and medium 

enterprises” OR SMEs AND innovation AND 

sustainability). 

2. Lựa chọn cơ sở dữ liệu: Trong hai cơ sở 

dữ liệu phổ biến là Web of Science và Scopus, 

nghiên cứu lựa chọn Scopus vì có phạm vi bao 

phủ rộng hơn, được sử dụng phổ biến hơn và có 

mức độ tương đồng cao với Web of Science, đặc 

biệt trong lĩnh vực khoa học xã hội (Zhu và Liu, 

2020; Falagas và cộng sự, 2008). 

3. Thu thập dữ liệu: Kết quả ban đầu có  997 

bài viết bằng Tiếng Anh về chủ đề đổi mới sáng tạo 

và phát triển bền vững trong SMEs từ năm 2015 

đến tháng 3 năm 2025. Sau bước sàng lọc, chỉ giữ 

lại các bài báo học thuật chính thức thuộc các lĩnh 

vực Kinh doanh, Quản lý và Kế toán, Khoa học Xã 

hội, Kinh tế học, Kinh tế lượng và Tài chính, còn 

lại 590 bài báo phù hợp để phân tích. 

4. Phân tích dữ liệu: Ứng dụng phân tích 

trắc lượng thư mục và trực quan hóa nhằm nhận 

diện xu hướng, chủ đề trọng tâm và khoảng trống 

nghiên cứu. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1. Tổng quan công bố 

Thống kê công bố cho thấy bức tranh tổng 

thể về tình hình và xu hướng xuất bản, qua đó 

phản ánh mức độ quan tâm của giới học thuật đối 

với lĩnh vực nghiên cứu, đồng thời làm rõ những 

chủ đề và tạp chí nhận được nhiều sự chú ý nhất 

(Geng và cộng sự, 2024).  
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Hình 1. Thống kê số lượng nghiên cứu từ 2015 đến tháng 3 năm 2025 

Nguồn: Phân tích của nhóm tác giả từ dữ liệu Scopus bằng phần mềm Excel (2025) 

Hình 1 cho thấy số lượng công bố về đổi mới 

sáng tạo và phát triển bền vững trong SMEs tăng dần 

qua các năm, đặc biệt sau năm 2020. Giai đoạn 

2015-2020, số bài báo còn khá khiêm tốn và tăng 

chậm, từ 11 bài năm 2015 lên 46 bài năm 2020. Từ 

năm 2021 trở đi, tốc độ gia tăng rõ rệt hơn, đạt 87 

bài năm 2022 và 93 bài năm 2023. Đáng chú ý, năm 

2024 ghi nhận mức công bố cao nhất với 150 bài, 

phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của giới học thuật 

đối với chủ đề này. Tính đến tháng 3 năm 2025, đã 

có 51 bài được công bố, cho thấy xu hướng nghiên 

cứu vẫn duy trì ổn định và có khả năng tiếp tục tăng 

trong thời gian tới, bởi con số này mới chỉ phản ánh 

số liệu ở giai đoạn đầu năm. 

4.2. Quốc gia dẫn đầu trong công bố 

Phần thống kê số lượng bài báo theo quốc 

gia (Hình 2) cho thấy sự phân bố khá đa dạng 

nhưng tập trung chủ yếu ở một số nước dẫn đầu. 

Trung Quốc đứng đầu với 61 bài, tiếp đến là 

Indonesia (59 bài), Malaysia (58 bài) và Vương 

quốc Anh (56 bài), phản ánh mức độ quan tâm cao 

của các quốc gia này đối với chủ đề đổi mới sáng 

tạo và phát triển bền vững trong SMEs. Trong khi 

đó, Việt Nam mới chỉ có 11 bài, song con số này 

cho thấy sự chuyển biến tích cực và mối quan tâm 

ngày càng tăng của cộng đồng nghiên cứu trong 

nước. So với các quốc gia trong khu vực như 

Indonesia và Malaysia, Việt Nam vẫn còn khoảng 

cách đáng kể, cho thấy nhu cầu cấp thiết trong việc 

đầu tư nghiên cứu và thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm 

nâng cao cả số lượng lẫn chất lượng công bố.  

 
Hình 2. Quốc gia dẫn đầu về số lượng công bố 

Nguồn: Phân tích của nhóm tác giả từ dữ liệu Scopus bằng phần mềm Excel (2025) 

4.3. Các chủ đề trọng yếu trong nghiên cứu 

Nhằm làm rõ cấu trúc tri thức trong lĩnh vực 

đổi mới và phát triển bền vững của doanh nghiệp 

nhỏ và vừa (SMEs), nghiên cứu tiến hành phân tích 

từ khóa trong 590 bài báo thu thập từ cơ sở dữ liệu 

Scopus. Quá trình phân tích được thực hiện bằng 

phần mềm VOSviewer để trực quan hóa tần suất 

xuất hiện cũng như mối liên kết giữa các từ khóa. 

Hình 3 thể hiện mối quan hệ giữa các khái 

niệm quan trọng liên quan đến SMEs, đổi mới sáng 

tạo (innovation) và phát triển bền vững 

(sustainability). Các từ khóa được chia thành 5 cụm 

chủ đề với màu sắc khác nhau, phản ánh những 

hướng nghiên cứu chính trong lĩnh vực này. 

Cụm 1 (Màu xanh dương): SMEs và phát 

triển bền vững 

Cụm này nhấn mạnh vai trò của SMEs 

trong tiến trình phát triển bền vững. Các từ khóa 

gắn liền như trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 

(CSR), chuyển đổi số (digital transformation) và 

khả năng phục hồi (resilience) phản ánh sự dịch 

chuyển của SMEs từ mục tiêu lợi nhuận đơn thuần 

sang hướng phát triển bền vững, đồng thời nâng 

cao năng lực thích ứng trước những biến động như 

khủng hoảng kinh tế hoặc đại dịch. 

Cụm 2 (Màu tím): Đổi mới sáng tạo và vai 

trò lãnh đạo 
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Cụm này tập trung vào mối quan hệ giữa 

đổi mới sáng tạo với quản lý, sản xuất và mô hình 

kinh doanh. Các từ khóa như leadership, 

manufacturing, business model cho thấy đổi mới 

không chỉ đến từ công nghệ mà còn phụ thuộc vào 

năng lực quản trị và định hướng chiến lược. Đặc 

biệt, xu hướng sản xuất đổi mới (manufacturing 

innovation) đang nổi bật, góp phần nâng cao khả 

năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 

 
Hình 3. Bản đồ phân tích đồng từ khóa 

Nguồn: Nhóm tác giả xử lý dữ liệu bằng phần mềm VOSviewer (2025) 

Cụm 3 (Màu đỏ): Cạnh tranh và đổi mới mở  

Cụm này nhấn mạnh vai trò của đổi mới 

mở (open innovation), tài sản trí tuệ 

(intellectual capital) và định hướng doanh nhân 

(entrepreneurial orientation) trong nâng cao lợi 

thế cạnh tranh. Các doanh nghiệp không chỉ 

dựa vào nguồn lực nội bộ mà còn tích cực hợp 

tác và chia sẻ tri thức từ bên ngoài để cải thiện 

hiệu quả kinh doanh. 

Cụm 4 (Màu xanh lá): Đổi mới xanh và 

phát triển bền vững  

Cụm này gắn với các khái niệm đổi mới xanh 

(green innovation), đổi mới bền vững (sustainable 

innovation) và khởi nghiệp (entrepreneurship), phản 

ánh xu hướng doanh nghiệp áp dụng mô hình kinh 

doanh thân thiện với môi trường, ứng dụng công 

nghệ nhằm tối ưu hóa tài nguyên và giảm thiểu tác 

động tiêu cực đến hệ sinh thái. 

Cụm 5 (Màu vàng): Kinh tế tuần hoàn và 

đổi mới sinh thái  

Cụm này tập trung vào kinh tế tuần hoàn 

(circular economy), đổi mới sinh thái (eco-

innovation) và bền vững môi trường 

(environmental sustainability). Nội dung cho thấy 

sự dịch chuyển nghiên cứu và thực tiễn doanh 

nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy tái 

chế, tái sử dụng, giảm lãng phí để vừa bảo vệ môi 

trường vừa nâng cao giá trị kinh tế dài hạn. 

4.4. Phân tích các từ khóa theo thời gian 

 

Hình 4. Xu hướng phát triển của các từ khóa theo thời gian 

Nguồn: Nhóm tác giả xử lý dữ liệu bằng phần mềm VOSviewer (2025) 

Kết quả trực quan về xu hướng của từ khóa 

theo thời gian cho thấy sự dịch chuyển đáng chú 

ý trong giai đoạn 2020-2024. Cụ thể, từ năm 2020 

đến 2022, trọng tâm các công trình tập trung vào 

khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước những 

cú sốc toàn cầu như đại dịch COVID-19 và khủng 

hoảng kinh tế. Các khái niệm như khả năng chống 

chịu (resilience), trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 

(corporate social responsibility) và bền vững kinh 

tế (economic sustainability) được khai thác sâu, 

trong khi chuyển đổi số (digital transformation) 

bắt đầu được xem như giải pháp quan trọng để duy 
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trì hoạt động và giảm thiểu rủi ro. Từ năm 2023 

đến 2024, trọng tâm nghiên cứu chuyển hướng 

sang đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, thể 

hiện qua sự nổi lên của các chủ đề đổi mới xanh 

(green innovation), kinh tế tuần hoàn (circular 

economy) và đổi mới bền vững (sustainable 

innovation). Trong giai đoạn này, chuyển đổi số 

đóng vai trò động lực thúc đẩy đổi mới mô hình 

kinh doanh, đồng thời các vấn đề về khởi nghiệp 

(entrepreneurship) và quản lý tri thức (knowledge 

management) ngày càng được nhấn mạnh. Nhìn 

chung, sự chuyển dịch từ định hướng ứng phó 

khủng hoảng sang nhấn mạnh đổi mới và phát 

triển bền vững phản ánh sự thay đổi trong cách 

tiếp cận của doanh nghiệp và giới nghiên cứu đối 

với những thách thức cũng như cơ hội mới của nền 

kinh tế toàn cầu. 

4.5. Thảo luận 

Kết quả phân tích trắc lượng thư mục đã phác 

họa bức tranh toàn cầu về nghiên cứu đổi mới sáng 

tạo và phát triển bền vững trong SMEs giai đoạn từ 

năm 2015 đến tháng 3 năm 2025, đồng thời cho thấy 

sự gia tăng đáng kể về mức độ quan tâm của giới học 

thuật đối với chủ đề này. Số lượng công bố tăng 

nhanh sau năm 2020, đạt đỉnh vào năm 2024 với 150 

bài báo, phản ánh sự chuyển biến trong nhận thức 

toàn cầu về vai trò của SMEs trước các thách thức lớn 

như đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và quá trình 

chuyển đổi số. Tuy nhiên, sự bùng nổ này chủ yếu tập 

trung ở các quốc gia châu Á như Trung Quốc, 

Indonesia và Malaysia, trong khi Việt Nam mới chỉ 

có 11 công trình công bố, cho thấy nhu cầu cấp thiết 

phải thúc đẩy đầu tư nghiên cứu và tăng cường kết 

nối giữa học thuật và thực tiễn doanh nghiệp. 

Phân tích từ khóa theo cụm chủ đề cũng gợi 

mở những định hướng quan trọng cho Việt Nam: 

(i) tích hợp trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 

(CSR) và năng lực phục hồi (resilience) vào chiến 

lược SMEs; (ii) chuyển đổi tư duy lãnh đạo từ 

quản lý truyền thống sang lãnh đạo đổi mới 

(innovation leadership); (iii) khuyến khích đổi 

mới mở (open innovation) và hợp tác quốc tế 

nhằm tận dụng tri thức, tài sản trí tuệ; (iv) đẩy 

mạnh đổi mới xanh (green innovation) và mô hình 

kinh tế tuần hoàn (circular economy). 

Tổng thể, các kết quả nghiên cứu nhấn mạnh 

rằng đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững không 

chỉ là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện tất yếu để 

SMEs nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh 

toàn cầu hóa. Tuy vậy, sự chênh lệch rõ rệt giữa các 

quốc gia phát triển và đang phát triển, cũng như 

khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, đặt ra yêu cầu 

cho các nghiên cứu tương lai tập trung nhiều hơn vào 

mô hình hợp tác quốc tế, đánh giá tác động thực tiễn 

và xây dựng khung chính sách hỗ trợ SMEs triển khai 

đổi mới bền vững. 

5. Kết luận 

Bài viết khẳng định vai trò quan trọng của 

SMEs trong nền kinh tế, đặc biệt trong việc thúc 

đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. 

Thông qua phân tích trắc lượng thư mục 590 bài 

báo giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 3 năm 2025 

nay, trên cơ sở dữ liệu Scopus bằng phần mềm 

VOSviewer, nghiên cứu chỉ ra sự gia tăng rõ rệt 

trong các công bố về SMEs, phản ánh mối quan 

tâm ngày càng cao đối với lĩnh vực này. Trung 

Quốc dẫn đầu về số lượng nghiên cứu, trong khi 

Việt Nam cũng có đóng góp nhất định, dù chưa 

sánh kịp các quốc gia đứng đầu. Một xu hướng nổi 

bật được ghi nhận là sự chuyển dịch trọng tâm 

nghiên cứu: từ giai đoạn tập trung vào khả năng 

thích ứng với khủng hoảng, hiện nay đổi mới, 

chuyển đổi số và phát triển bền vững trở thành ưu 

tiên chiến lược của SMEs trong bối cảnh toàn cầu 

biến đổi nhanh. Phân tích từ khóa theo cụm chủ 

đề gợi mở những định hướng quan trọng cho Việt 

Nam, bao gồm: tích hợp trách nhiệm xã hội doanh 

nghiệp (CSR) và năng lực phục hồi (resilience) 

vào chiến lược phát triển; chuyển đổi tư duy lãnh 

đạo từ quản lý truyền thống sang lãnh đạo đổi mới 

(innovation leadership); khuyến khích đổi mới mở 

(open innovation) và hợp tác quốc tế nhằm khai 

thác tri thức và tài sản trí tuệ; đồng thời đẩy mạnh 

đổi mới xanh (green innovation) và áp dụng mô 

hình kinh tế tuần hoàn (circular economy) để nâng 

cao hiệu suất kinh doanh bền vững. Những kết quả 

này cung cấp cơ sở khoa học quan trọng để các 

doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và nhà hoạch định 

chính sách định hướng chiến lược phát triển SMEs 

một cách hiệu quả và bền vững hơn. 
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